
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ 08 THỬA ĐẤT TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN PHONG, TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày         tháng             năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phong)

STT Họ và tên Địa chỉ
Số

CMTND/CCC
D

Ngày cấp Nơi cấp Tờ bản
đồ số

Số thửa
đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/thửa)

Giá sau khi
trúng đấu giá
(đồng/thửa)

Chênh lệch
(đồng/thửa)

1 Tạ Thị Lan Thôn Bích Đại 2, xã Vĩnh Hưng, tỉnh
Phú Thọ 0261 6800 2065 18-12-2021 Cục CSQLHC

về TTXH 304 2 140,0 653.884.000 753.884.000 100.000.000

2 Lê Thị Dung Tổ 12, phường Tân Phong, tỉnh Lai
Châu 0101 8400 0972 07-05-2024 Cục CSQLHC

về TTXH 304 3 140,0 653.884.000 753.884.000 100.000.000

3 Đỗ Đình Sơn Tổ 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu 038089023717 25/4/2021 Cục CSQLHC
về TTXH 87 158 149,3 2.194.710.000 2.480.000.000 285.290.000

4 Trần Văn Trường Tổ 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu 0360 9501 5926 11-08-2021 Cục CSQLHC
về TTXH 96 6 143,6 503.892.400 1.650.000.000 1.146.107.600

5 Trần Văn Trường Tổ 5, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu 0360 9501 5926 11-08-2021 Cục CSQLHC
về TTXH 96 7 128,5 450.906.500 1.310.000.000 859.093.500

6 Nguyễn Ngọc Cường Tổ dân phố 1, phường Đoàn Kết, tỉnh
Lai Châu 033081007125 22-04-2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
96 8 129,0 452.661.000 1.280.000.000 827.339.000

7 Nguyễn Ngọc Cường Tổ dân phố 1, phường Đoàn Kết, tỉnh
Lai Châu 033081007125 22-04-2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
96 9 129,0 452.661.000 1.310.000.000 857.339.000

8 Nguyễn Ngọc Cường Tổ dân phố 1, phường Đoàn Kết, tỉnh
Lai Châu 033081007125 22-04-2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
96 10 125,7 441.081.300 1.280.000.000 838.918.700

Tổng cộng 1.085,1 5.803.680.200 10.817.768.000 5.014.087.800
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